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CÐ TH 18C

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

9.09.08.710.008/05/1999ThảoTrần Huỳnh Thạch03061712951

7.98.07.310.014/07/1999TrangVũ Thị03061713112

8.68.09.010.004/10/2000AnhNguyễn Minh03061811973

0.90.02.01.024/12/2000ẤnLê Văn03061811994

7.67.07.710.015/03/2000BìNhTăng Tử03061812015

6.96.07.310.022/04/2000BìnhĐặng Thái03061812026

7.99.06.010.016/06/2000BìnhHuỳnh Văn03061812037

6.35.07.010.007/07/2000BìnhNguyễn Chí03061812048

8.28.08.010.002/10/2000CảnhHuỳnh Thanh03061812059

7.47.07.310.014/12/2000CầnNguyễn Trọng030618120610

6.46.06.77.002/02/2000ChâuNguyễn Phúc Bảo030618120711

6.35.07.010.011/09/2000DanhPhan Thanh030618120812

7.67.07.710.027/12/2000DuyênNguyễn Thị Ngọc030618120913

5.96.05.76.028/09/2000DũngHồ030618121014

6.87.05.710.008/02/2000DũngLê Thanh030618121115

7.27.06.710.025/11/2000DũngNguyễn Chí030618121216

6.65.07.710.022/10/1999DươngPhạm Văn030618121417

7.18.05.310.007/12/2000ĐạtPhạm Nguyễn Ngọc030618121818

8.58.08.710.021/02/1997ĐứcBùi Đình030618122019

8.38.08.310.008/01/2000HảiTô Minh030618122220

6.46.06.010.010/08/2000HậuHồ Văn030618122321

6.35.07.010.005/03/2000HậuTrần Đoàn Thanh030618122422

6.56.07.74.026/03/2000HiếuNông Viết030618122723

6.76.06.710.005/09/2000HoàngPhạm Trần Tấn030618122824

6.96.07.310.018/01/2000HuyLương Cao Chấn030618123125

8.38.08.310.027/12/2000HuyTrương Quang030618123226

7.27.06.710.013/01/2000HuyVõ Anh030618123327

7.98.07.310.031/10/2000HưngHuỳnh Hoàng030618123428

7.27.06.710.025/9/2000KhangNguyễn Duy030618123529

7.27.06.710.024/06/2000KhỏeNguyễn Văn030618123730

6.87.07.34.003/11/2000KhôiTrần Minh030618123831

6.97.06.010.030/03/2000LinhĐào Duy030618124132

8.58.08.710.03/2/2000MinhBùi Lê030618124533
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5.44.06.010.023/5/2000NghĩaTrịnh Thanh030618124634

8.28.08.010.021/3/2000NguyễnPhạm Trần Lê030618124835

7.27.06.710.026/05/2000NhânBùi Nguyễn Hiếu030618124936

7.17.07.37.009/12/2000NhânNguyễn Trọng030618125137

7.37.07.010.014/05/2000NhịnHuỳnh Công030618125338

7.36.08.310.012/10/2000NhưNguyễn Thị Huỳnh030618125439

7.77.08.010.010/10/2000NhựtPhạm Minh030618125540

6.96.07.310.011/09/2000PhátHồng Thành030618125641

7.87.08.310.005/04/2000PhúNguyễn Hoài030618125742

7.26.08.010.018/09/2000PhúcPhạm Văn030618125843

2.20.05.31.023/06/2000PhươngVõ Nguyễn Thành030618125944

6.45.07.310.007/05/2000PhướcNguyễn Trọng030618126045

8.58.08.710.003/10/2000QuangĐỗ Phan Nhật030618126246

6.86.07.39.006/04/2000QuyVõ Thanh030618126347

6.86.07.77.020/09/2000QuyếnLý Anh030618126448

0.00.00.00.029/01/2000SangUng Tấn030618126649

5.96.06.34.03/3/2000SơnNguyễn Đinh Khánh030618126750

6.65.07.710.010/07/2000TàiBùi Minh030618127051

7.37.07.77.026/06/2000TâmNguyễn Hoàng030618127252

6.26.06.37.007/11/2000ThànhNguyễn Tân030618127453

6.46.06.010.020/10/2000ThưLê Thị Bé030618127854

7.88.07.010.006/01/2000TiếnHồ Minh030618128055

6.46.06.010.015/12/2000ToànNguyễn Mai Phương030618128156

7.17.07.37.024/12/2000TrầnNguyễn Thế030618128257

4.82.08.06.008/08/2000TríVũ Đức030618128358

7.77.08.010.010/12/2000TrọngNguyễn Hồng030618128459

7.67.07.710.016/06/2000TrọngNguyễn Quốc030618128560

8.38.08.310.001/09/2000TrungNguyễn Thành030618128761

0.00.00.00.011/07/2000TrườngNguyễn Lý Lam030618128862

7.37.07.010.004/03/2000TuấnNguyễn Anh030618129063

6.75.08.010.008/04/2000TuệĐoàn Gia030618129164

6.26.06.37.031/07/1999ViệtLê Nguyễn Hoàng030618129265

H.Ghép -
CÐTH16PMB6.25.06.710.016/01/1998QuangLâm Thế030616146966

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 20 tháng 07 năm 2020

4(6.1%)1(1.5%)3(4.5%)24(36.4%)24(36.4%)9(13.6%)1(1.5%)66(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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